UPS mot pha

Dong san pham UPS Elite V RT Li
Chuyén déi kép truc tuyén
6kVA - 10kVA

208/220/230/240VAC
Gia d&/Thap

Cong nghé:
Xép hang:
Pién ap:
Cau hinh:

Trong béi canh cd sé ha tdng hién nay ngay cang doi hdéi cac gidi
phdp ngudn du phong nhé gon, hiéu qua va théng minh, hé théng
UPS PowerHub Elite V RT Li da tré thanh mét lua chon hang dau
thay thé cho cac bé UPS axit chi truyén théng. Bdng cdch tich hop
cbéng nghé pin lithium va hé théng quan ly théng minh, cac gidi phap
UPS nay dinh nghia lai dj tin cdy trong truong hgp mét dién.

Bé Iluu dién PowerHub Elite V RT Li dugc thiét ké dé hoat dbng
hiéu qua cao trong méi trudng quan trong, dac biét la trong dai c6ng
Sudt 6-10kVA. Thiét k€ manh mé cua né bao gém kha nang bao vé
toan dién—bao gébm qua tai, pin yéu, dau vao bat thudng, ngdn mach
va rui ro nhiét—ddéng thdi cung cdp déu ra séng sin thudn tuy dé
ngudn dién 6n dinh. D&y la gidi phap ly tudng cho céc nganh nhu tai
chinh, vién théng, chdm séc siic khde, sén xudt va CNTT doanh
nghiép.

Ung dung:

e Trung tam di liéu

e DPiém ban hang

e B0 dinh tuyén, b6 chia mang
va thiét bi mang

Cd sé thuagng mai

e Dung cu do chinh xac

B6 luu dién UPS 2U + B pin lithium 2U

Pi€m ndi bat ctia san pham:

e Cau hinh dau vao Line to Line (L-L-GND) hodc Line to
Neutral (L-N-GND).

e Dai dién ap dau vao rong: 110~300Vac.

e Hé théng du phong song song N+X I1én dén 4 thiét bi

e Chuyén d6i kép truc tuyén véi didu khién DSP.

e Cau trdc bién tan 3 cadp, nang cao hiéu suat Ién dén
95,5%

e Soéng hai dong dién dau vao < 3%

e Hé sG cong sudt dau ra cao 6 mic 1.0

e Man hinh cdm (ng LCD 3,5 inch

e Diéu chinh téc d6 quat thong minh

Nhin tir phia sau

e Nhiéu chifc ndng bao vé: ngdn mach, qua tai, qua () Vong reo @) Man hinh LD
nhiét, sac qua mulc va xa qué mdc pin, dién ap dau ra 3 NiLCD @) Dhuvio 8 Dhura l
thdp va canh bao loi quat. (5) O cdm ddura 3 C13 (6) 6 cém ddura2 it

° C6ng glaO tlép UsSB, tlép diém khé, RS485 (7) CBdhura3 (8) CBdiura2

e Thé SNMP / Thé rale tuy chon (9) DAu ndi pin (10) Céng RS232

(11) Cdng song song (12) Khe théng minh
(13) Céng MAINTAIN-AUXSWS | (14) Céng EPO
(15) Cbng USB (16) Céng RS485
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Model

Thong so6 ky thuat

Elite V RT Li 6K-SS (Ext) Elite V RT Li 10K-SS (Ext)

Cong suat (VAMWATTS) /6K

PAU VAO

Dién ap dinh mdc

208/220/230/240Vac

Dai dién ap hoat dong

110-300Vac (110-300Vac ¢ murc tai 50% / 176-300Vac ¢ muc tai

Dai tan sé 100%) 40Hz dén 70Hz
Hé s6 céng sudt 30.99
Két nGi dau vao D3I VG L+N+G Dau ndi HW
DGi vOi L+L+G DAu nBi HW (L&p d&t MCB trén mbi day L)
Méo hai (THDi) <3%

Pham vi dién ap bypass

Dién ap tbi da: 208/220: +25% (Tuy chon +10%, +15%,
+20%) 230: +20% (TUy chon +10%, +15%)
240: +15% (Tuy chon +10%)
Dbién ap t6i thiéu: -45% (Tuy chon -10%, -20%, -30%)

Dai tan bypass

Pham vi bao vé tan s6: £10%

Dau vao may phat
PAU RA

HO trg

Dién &p dau ra 208/220/230/240Vac
Hé s6 cobng suat 1.0
Diéu chinh dién ap +1%

Két nGi dau ra

C6 thé 1ap trinh: C19%2 + C13%*3;
Khong thé |ap trinh: Thiét bi dau cudi phan ciing

Ché do truc tuyén

+1% / 2% / £4% / £5% / £10% so vdi tan s6 dinh mUc (tuy chon)

Dai tan s& Ché db pin 50/60(+0.1)Hz
Hé s6 dinh 311

Méo hai (THDV)

<1% THD (Tai tuy@n tinh)

<3% THD (Tai phi tuyén tinh)

Hiéu sudt (Ché d6 AC)

Lén dén 95% Lén dén 95,5%

Dién ap pin (Vdc)

Lén dén 98,8% Lén dén 99%

Dong dién sac t6i da (A)

Thai gian chuyén dai

12 15

Chuyén tlr Ché dd AC sang Ché dd Pin: Oms; Chuyén tir Ché& db Bién tan sang Ché d6 Bo qua: Oms

IChé do6 truc tuyén

Tai < 110%: 60 ph(it cudi, <125%: 10 pht cudi, < 150%: 1 phit cudi; >150% chuyén ngay sang ché dé bé qua

Qua tai Ché db pin Tai trong <110%, 10 phut cubi; <125%, 1 phit cudi; <150%, 10 gidy cubi; >150%, tdt may sau 0,5 gidy.
T S — - — S 0 — S 0 — S
Ché d6 bypass 105%<tai<130%, chi canh bao qua t?|, s}so %, 10 pI"\Aut cudi; £200%, 1 phat cudi; >200%,
tat may sau 0,5 giay.
Ngan mach Tt UPS ngay lap tlc

Qua nhiét Tu chan doan

Che do truc tuyen: Chuyen sang che do bo qua; Che do pin: Tat UPS ngay lap tuc

Canh bao bang &m

Khi bat ngudn va diéu khién phan mém

thanh va hinh anh

Sy ¢6 dudng day, Pin y&u, Qua tai, L6i hé thng.

Man hinh LED

Ché& db truc tuyén, Ché& do pin, Ché& do tiét kiém nang lugng, Ché& dd bd qua, Dién ap pin thdp, Qua tai & L6i UPS.

Man hinh LCD

Dién ap dau vao, Tan s6 dau vao, DPién ap dau ra, Tan sé dau ra, Phan tram tai, Dién ap pin,
Nhiét d6 bén trong & Thgi gian du phong pin con lai.

Giao dién truyén thon

Nhiét dé hoat ddng (°C)

USB, RS232, Thé SNMP (tuy chon), Thé rdle (tuy chon)

0 ~40°C

Nhiét dé bao quan (°C)

-25 ~55°C

Pham vi d6 &m

0 ~ 95% RH @ 0~40°C (Khdng ngung tu)

Do cao (m)

<1000, cén giam cbéng sudt tir 1000 dén 3000

M(rc d6 tiéng 6n (dB)

<45dB | <50dB

Cép bao vé
THONG SO VAT LY
Kich thudc UPS (Rong x Sau x Cao)

1P20

440x621.5x86.5 (2U)

Trong lugng tinh UPS (k 15 17
An toan IEC/EN62040-1: 2019

EMC IEC/EN62040-2:2018, EN IEC62040-2:2018

Hiéu sudt

1E62040-3:2021, EN IEC 62040-3:2021

* (Ext) dé cap dén méu cé thdi ludpg pin du phong dai; can cé6 mé-dun pin md réng.
* Théng s6 ky thuét cd thé thay déi ma khong cén théng béo trudc.
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Thoéng so6 ky thuat

MODEL EBP danh cho Elite V RT Li 6-10KVA

HE THONG PIN

Loai pin Li FePO4

Thdi gian sac pin dién hinh (gi&) Tudi 2 (P&n 90% dung lugng t6i da)

tho pin dién hinh (ndm) 8~10, tly thudc vao chu ky xa va nhiét d6 méi trudng
Dién &p hé thdng (Vdc) 192

Dung lugng hé théng (Ah) 12

THONG SO VAT LY

Kich thudc Rong x S&u x Cao (mm) 440x684x86.5 (2U)

Trong lugng (kg) 34

MOI TRUONG

M&i trudng hoat déng (°C) 0~50

Pham vi d6 &m 0~90%RH@0~40°C (Khéng ngung tu)

D6 cao (m) <1000, can giam cbng suét tir 1000 dén 3000
MUrc d6 ti€ng 6n (dB) <40

TIEU CHUAN
ANSI/CAN/UL 1973: 2022 (Pin Li-ion: UL1642)

An toan
EMC FCC 47 CFR Phan 15 Tiéu phan B, Loai B
A N UN38.3

* Théng s6 ky thuét cd thé thay d6i ma khéng cin théng béo trudc.

r,_’\fj‘N[.Afl us & sales@apecus.com | (065) 65708068 | www.apecus.com



	UPS một pha
	Dòng sản phẩm UPS Elite V RT Li
	Công nghệ: Xếp hạng: Điện áp:
	Chuyển đổi kép trực tuyến 6kVA – 10kVA 208/220/230/240VAC
	Cấu hình:         Giá đỡ/Tháp
	Trong bối cảnh cơ sở hạ tầng hiện nay ngày càng đòi hỏi các giải pháp nguồn dự phòng nhỏ gọn, hiệu quả và thông minh, hệ thống UPS PowerHub Elite V RT Li đã trở thành một lựa chọn hàng đầu thay thế cho các bộ UPS axit chì truyền thống. Bằng cách tích hợp công nghệ pin lithium và hệ thống quản lý thông minh, các giải pháp UPS này định nghĩa lại độ tin cậy trong trường hợp mất điện.
	Bộ lưu điện PowerHub Elite V RT Li được thiết kế để hoạt động hiệu quả cao trong môi trường quan trọng, đặc biệt là trong dải công suất 6–10kVA. Thiết kế mạnh mẽ của nó bao gồm khả năng bảo vệ toàn diện—bao gồm quá tải, pin yếu, đầu vào bất thường, ngắn mạch và rủi ro nhiệt—đồng thời cung cấp đầu ra sóng sin thuần túy để nguồn điện ổn định. Đây là giải pháp lý tưởng cho các ngành như tài chính, viễn thông, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và CNTT doanh nghiệp.
	Ứng dụng:
	Trung tâm dữ liệu
	Điểm bán hàng
	Bộ định tuyến, bộ chia mạng và thiết bị mạng
	Cơ sở thương mại
	Dụng cụ đo chính xác

	Điểm nổi bật của sản phẩm:
	Cấu hình đầu vào Line to Line (L-L-GND) hoặc Line to Neutral (L-N-GND).
	Dải điện áp đầu vào rộng: 110~300Vac.
	Hệ thống dự phòng song song N+X lên đến 4 thiết bị
	Chuyển đổi kép trực tuyến với điều khiển DSP.
	Cấu trúc biến tần 3 cấp, nâng cao hiệu suất lên đến 95,5%
	Sóng hài dòng điện đầu vào < 3%
	Hệ số công suất đầu ra cao ở mức 1.0
	Màn hình cảm ứng LCD 3,5 inch
	Điều chỉnh tốc độ quạt thông minh
	Nhiều chức năng bảo vệ: ngắn mạch, quá tải, quá nhiệt, sạc quá mức và xả quá mức pin, điện áp đầu ra thấp và cảnh báo lỗi quạt.
	Cổng giao tiếp: USB, tiếp điểm khô, RS485
	Thẻ SNMP / Thẻ rơle tùy chọn
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	Thông số kỹ thuật
	Model Công suất (VA/WATTS) ĐẦU VÀO Điện áp định mức Dải điện áp hoạt động Dải tần số Hệ số công suất Kết nối đầu vào
	Méo hài (THDi)
	Đối với L+N+G Đối với L+L+G
	Phạm vi điện áp bypass
	Elite V RT Li 6K-SS (Ext) 6K/6K
	Elite V RT Li 10K-SS (Ext) 10K/10K
	208/220/230/240Vac 110-300Vac (110-300Vac ở mức tải 50% / 176-300Vac ở mức tải 100%) 40Hz đến 70Hz ³0.99 Đầu nối HW Đầu nối HW (Lắp đặt MCB trên mỗi dây L) <3%
	Điện áp tối đa: 208/220: +25% (Tùy chọn +10%, +15%, +20%) 230: +20% (Tùy chọn +10%, +15%) 240: +15% (Tùy chọn +10%) Điện áp tối thiểu: -45% (Tùy chọn -10%, -20%, -30%)
	Dải tần bypass Đầu vào máy phát ĐẦU RA Điện áp đầu ra Hệ số công suất Điều chỉnh điện áp Kết nối đầu ra
	Dải tần số Hệ số đỉnh Méo hài (THDv)
	Chế độ trực tuyến Chế độ pin
	Phạm vi bảo vệ tần số: ±10% Hỗ trợ
	208/220/230/240Vac 1.0 ±1%
	±1% / ±2% / ±4% / ±5% / ±10% so với tần số định mức (tùy chọn)
	50/60(±0.1)Hz
	3:1 <1% THD (Tải tuyến tính) <3% THD (Tải phi tuyến tính)
	Lên đến 95% Lên đến 98,8%
	Lên đến 95,5% Lên đến 99%
	192
	Quá tải
	Ngắn mạch Quá nhiệt Tự chẩn đoán Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh Màn hình LED
	Tải trọng ≤110%, 10 phút cuối; ≤125%, 1 phút cuối; ≤150%, 10 giây cuối; >150%, tắt máy sau 0,5 giây.
	105%≤tải≤130%, chỉ cảnh báo quá tải; ≤150%, 10 phút cuối; ≤200%, 1 phút cuối; >200%,  tắt máy sau 0,5 giây.
	Màn hình LCD
	0 ~40°C -25 ~55°C 0 ~ 95% RH @ 0~40℃ (Không ngưng tụ) <1000, cần giảm công suất từ ​​1000 đến 3000
	<45dB
	<50dB
	IP20
	440×621.5×86.5 (2U)
	IEC/EN62040-1: 2019 IEC/EN62040-2:2018, EN IEC62040-2:2018 IE62040-3:2021, EN IEC 62040-3:2021
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	Thông số kỹ thuật
	EBP dành cho Elite V RT Li 6-10KVA
	Li FePO4 2 (Đến 90% dung lượng tối đa) 8~10, tùy thuộc vào chu kỳ xả và nhiệt độ môi trường 192 12

	440×684×86.5 (2U) 34
	0～50 0~90%RH@0~40℃ (Không ngưng tụ) <1000, cần giảm công suất từ ​​1000 đến 3000 <40
	ANSI/CAN/UL 1973: 2022 (Pin Li-ion: UL1642) FCC 47 CFR Phần 15 Tiểu phần B, Loại B UN38.3
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